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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

 

Số:           /QĐ -UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Quảng, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2022 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế Thi đua, khen 

thưởng tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Công văn số 2528/UBND-KT, ngày 17 tháng 8 năm 2018 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ;  

Xét Tờ trình số 15/TTr-DT, ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Phòng Dân tộc 

huyện Hà Quảng về việc đề nghị khen thưởng người có uy tín tiêu biểu năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 61 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu năm 2022. 

      (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thưởng tiền mặt kèm theo giấy khen cho mỗi cá nhân có thành 

tích tiêu biểu là 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).  

Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn ngân sách thực hiện chính sách đối 

với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 do phòng 

Dân tộc quản lý và sử dụng, theo quy định của Luật ngân sách. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Dân tộc, Trưởng phòng Tài chính - Kế 
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hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện Hà Quảng và các ông, bà có tên trong 

danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV (Thương, Hằng, Bắc). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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DANH SÁCH 

KHEN THƯỞNG NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện) 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Ghi 

chú 

I Lương Thông : 04 đại biểu   

1 Lý Thị Thanh Xóm Quang Trung 1  

2 Nông Thế Lại Xóm Quang Trung 2  

3 Hoàng Văn Gioỏng Xóm Hồng Thái  

4 Phùng Văn Kiều Xóm  Phục Quốc 1  

II Hồng Sỹ: 03 đại biểu   

1 Lương Văn Thình  Xóm Làng Lình    

2 Đặng Thị Hoan Xóm Lũng Kính  

3 Đặng Văn Hoà Xóm Nặm Thuổm  

III Nội Thôn: 03 đại biểu   

1 Sầm Văn Quẩy Xóm Ngườm Vài  

2 Lý Văn Thành Xóm Làng Lỷ  

3 Phương Văn Chàu Xóm Lũng Mảo  

IV Tổng Cọt: 02 đại biểu   

1 Giang Văn Quốc Xóm Cọt Nưa  

2 Sầm Văn Rióng Xóm Kéo Sỹ  

V Trường Hà: 03 đại biểu   

1 Hà Thị Vẫn Xóm Bản Hoàng  

2 Đàm Văn Neo Xóm Bản Hoong  

3 Lâm Thanh Quýt Xóm Cốc Sâu  

VI Mã Ba: 02 đại biểu   

1 Ngô Văn Sam  Xóm Lũng Niểng  

2 Đào Xuân Thính  Xóm Rằng Khoen  

VII Sóc Hà: 02 đại biểu   

1 Tạ Ngọc Vân Xóm Sóc Giang  

2 Hà Nông Nhân Xóm Địa Long  

VIII Thanh Long: 03 đại biểu   

1 Vi Văn Tuấn Xóm Bình Minh  
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2 Lý Phụ Piao Xóm Gằng Thượng  

3 Triệu Vần Ta Xóm Lũng Lạn  

IX Cần Yên: 05 đại biểu   

1 Nông Thị Quân Xóm Bản Gải  

2 Lương Thị Thúy Xóm Tự Do  

3 Dương Văn Nghiêm Xóm Nà Lủng  

4 Hoàng Văn Phín Xóm Bó Rằng  

5 Trương Thanh Bình  Xóm Hưng Đạo  

X Ngọc Động: 02 đại biểu   

1 Hoàng Văn Sìn Xóm Nặm Ngùa  

2 Triệu Tạ Chòi Xóm Phiêng Pục  

XI Thị trấn Thông Nông: 02 đại biểu   

1 Đàm Kim Phương Tổ dân phố 03  

2 Hoàng Văn Tô Tổ dân phố 06  

XII Qúy Quân: 01 đại biểu   

1 Triệu Hải Hồ Xóm Bản Láp  

XIII Thị trấn Xuân Hòa: 03 đại biểu   

1 Bế Xuân Danh Xóm Mai Nưa  

2 Lý Triệu Minh Xóm Khuổi Pàng  

3 Hứa Văn Đoàn  Xóm Yên Luật  

XIV Cần Nông: 02 đại biểu   

1 Lý Ngọc An Xóm Tả Cáp  

2 Trịnh Tạ Quế Xóm Phiêng Pán  

XV Lương Can: 02 đại biểu   

1 Bàn Văn Dất Xóm Pác Thin - Lũng Đẩy  

2 Hứa Văn Đàn Xóm Đồng Mây  

XVI Đa Thông: 03 đại biểu   

1 Hà Anh Dũng Xóm Nam Hưng Đạo  

2 Lương Văn Trường Xóm Ngọc Sỹ  

3 Hoàng Thị Mày Xóm Nà Thôm  

XVII Yên Sơn: 02 đại biểu   

1 Triệu Triều Mình Xóm Phia Khao  

2 Đặng Phụ Châu Xóm Cốc Lùng  

XVIII Thượng Thôn: 05 đại biểu   

1 Đàm Hồng Báo Xóm Tổng Cáng  
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2 Đàm Văn Hiệp Xóm Nặm Giặt  

3 Hoàng Chí Cốt Xóm Lũng Tu  

4 Lầu Văn Chinh Xóm Táy Trên  

5 Dương Văn Dùng Xóm Sỹ Điêng  

XIX Ngọc Đào: 04 đại biểu   

1 Đàm Danh Tuyên Xóm Bản Hà  

2 Hoàng Văn Bái Xóm Bản Bó  

3 Nông Văn Ta Xóm Bản Chá  

4 Hoàng Văn Thắng Xóm Luống Nọi  

XX Lũng Nặm: 04 đại biểu   

1 Lục Văn Xìu Xóm Lũng Tú  

2 Phạm Văn Đại Xóm Tổng Pỏ  

3 Ngụy Văn Thìn Xóm Cáy Tắc  

4 Trần Ngọc Phù Xóm Cả Giỏng  

XXI Cải Viên: 04 đại biểu   

1 Trần Văn Phống Xóm Nhỉ Đú  

2 Hứa Văn Kiàu Xóm Cha Vạc  

3 Sầm Văn Phu Xóm Đông Có  

4 Nông Trung Thông Xóm Nặm Đin  

 

(Danh sách khen thưởng ấn định 61 cá nhân) 
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